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Căn cứ khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).
Căn cứ khoản 1 và khoản 2, Điều 1 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức (viết tắt là Nghị định số 171/2025/NĐ-CP).

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định về đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung, chương trình, quyền lợi, trách nhiệm, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC); trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Những nội dung liên quan không được quy định tại Quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

	




Việc quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định là phù hợp với quy định tại Điều 1 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và  Điều 1 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.



	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
2. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, ở cấp xã;
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.


	

	Căn cứ Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
 Căn cứ Điều 2 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.

	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào kế hoạch hàng năm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý CB, CC, VC, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.
2. CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được cấp có thẩm quyền cử đi (Quyết định cử CB, CC, VC tham gia đào tạo, bồi dưỡng ban hành trước khi CB, CC, VC tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng); không cử CB, CC, VC tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 2 khóa trở lên trong cùng 1 thời gian.
3. Trường hợp CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, đề án, dự án của Trung ương, của tỉnh có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại các chương trình, đề án, dự án đó.
4. Khuyến khích CB, CC, VC tự đào tạo, bồi dưỡng và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của CB, CC, VC.
5. Chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thực hiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh.
6. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC.

	Việc quy định nguyên tắc thực hiện phù hợp các quy định về quản lý, sử dụng và các quyền của CB, CC, VC theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14.  Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo các quy định tại  Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP áp dụng đối với cán bộ, viên chức,  Điều 2 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP áp dụng đối với công chức, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số.



	Căn cứ Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng CB, CC, VC (được sửa đổi, bổ sung bằng  Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ).
Căn cứ Điều 5 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và Điều 6, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

	Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng
1. Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật cao.
2. Có vị trí việc làm phù hợp với nội dung, chương trình của khóa đào tạo, bồi dưỡng.
3. Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác, thời hạn xử lý kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đang nghỉ chế độ, chính sách theo quy định.
4. Có đủ sức khỏe và đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

	Việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng tại Điều 4 và Điều 5 Dự thảo quy chế là phù hợp với quy định Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng CB, CC, VC (được sửa đổi, bổ sung bằng  Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ), cụ thể “Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng……và thực hiện các chính sách khác đối với CB, CC, VC”.  Đồng thời căn cứ Điều 5 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và Điều 6, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ để xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với CB, CC, VC tại cơ quan, đơn vị, địa phương.


	
	Điều 5. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cử CB, CC, VC đi đào tạo
1. Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học
Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và Điều 5 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP).
2. Đào tạo sau đại học
a. Đối với công chức phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy chế này và quy định tại Điều 5 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức (viết tắt là Nghị định số 171/2025/NĐ-CP).
b. Đối với cán bộ, viên chức phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy chế này và quy định tại Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

	

	Căn cứ tại Điều 14, Điều 15, Điều 23, Điều 25 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.
Căn cứ Điều 16, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP 


	Điều 6. Nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, hình thức tổ chức bồi dưỡng và yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng
1. Nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, hình thức tổ chức bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 23, Điều 25 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 89/2021/NĐ-CP).
2. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng thực hiện theo Điều 16, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

	Điều 14, Điều 15, Điều 23, Điều 25 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định cụ thể nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng áp dụng đối với công chức và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định hình thức bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, chương trình, tài liệu bồi dưỡng áp dụng đối với cán bộ, viên chức.
Điều 16 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng áp dụng đối với công chức và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP quy định yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng áp dụng đối với cán bộ, viên chức.

	Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Luật Cán bộ, công chức năm 2025.
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
Căn cứ Điều 32 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Điều 28 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.


	Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn cử CB, CC, VC đi bồi dưỡng 
1. Đối với đi bồi dưỡng ở trong nước
CB, CC, VC được cử tham gia các khóa bồi dưỡng khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về phạm vi, đối tượng của chương trình bồi dưỡng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh và tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Đối với đi bồi dưỡng ở nước ngoài
CB, CC, VC được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy chế này, các quy định theo từng đối tượng quy định tại Điều 32 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Điều 28 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh có liên quan.

	Việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn cử CB, CC, VC đi bồi dưỡng trong nước phù hợp với quy định Khoản 1 Điều 28 Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định “Căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng kể hoạch và cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng”.
Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định “ Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ quan, đơn vị”.Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định “ Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng quản lý cán bộ, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị”. 
Việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn cử CB, CC, VC đi bồi dưỡng ở nước ngoài phù hợp với quy định tại Điều 32 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đi bồi dưỡng ở nước ngoài áp dụng đối với cán bộ, viên chức và Điều 28 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định điều kiện  đi bồi dưỡng ở nước ngoài áp dụng đối với công chức.




	Căn cứ Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bằng  Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ)
Căn cứ Điều 5 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
 Căn cứ Điều 6, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

	Điều 8. Hồ sơ cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước
1. Hồ sơ cử đi đào tạo trong nước:
a) Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị sử dụng CB, CC, VC đề nghị cử đi đào tạo;
b) Đơn đăng ký đi đào tạo;
c) Bản cam kết công tác tại cơ quan, đơn vị sử dụng CB, CC, VC sau khi hoàn thành khóa đào tạo;
d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định;
đ) Thông báo nhập học hoặc quyết định trúng tuyển; phiếu báo điểm thi;
e) Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp;
g) Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch;
h) Kết quả đánh giá, xếp loại CB, CC, VC đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo;
i) Các giấy tờ khác có liên quan.
2. Hồ sơ cử đi bồi dưỡng trong nước: Thực hiện theo yêu cầu cụ thể của khóa bồi dưỡng theo quy định.

	Việc quy định hồ sơ cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ở nước ngoài tại Điều 8 và Điều 9 Dự thảo quy chế là phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý CB, CC, VC; hồ sơ là cơ cơ để chứng minh CB, CC, VC đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, phù hợp với quy định Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bằng  Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ), cụ thể “Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng……và thực hiện các chính sách khác đối với CB, CC, VC”.  Đồng thời căn cứ Điều 5 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và Điều 6, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.


	
	Điều 9. Hồ sơ cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
1. Hồ sơ cử đi đào tạo ở nước ngoài:
a) Văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cử CB, CC, VC đi đào tạo ở nước ngoài;
b) Đơn xin đi đào tạo ở nước ngoài có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
c) Bản cam kết công tác tại cơ quan, đơn vị sử dụng CB, CC, VC sau khi hoàn thành khóa đào tạo;
d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo quy định;
đ) Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, quyết định nâng lương gần nhất;
e) Bản sao chứng thực Văn bản mời tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài; quyết định trúng tuyển (gồm bản chính và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực chữ ký của người dịch);
h) Văn bản chứng minh chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với khóa đào tạo (bản phân công nhiệm vụ chuyên môn liên quan tại cơ quan, đơn vị);
h) Kết quả đánh giá, xếp loại CB, VC, CC đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo;
i) Các giấy tờ khác có liên quan.
2. Hồ sơ cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài:
a) Văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định cử CB, CC, VC đi bồi dưỡng ở nước ngoài;
b) Đơn xin đi bồi dưỡng ở nước ngoài có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo  quy định;
d) Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, quyết định nâng lương gần nhất;
đ) Bản sao chứng thực Văn bản mời tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài (gồm bản chính và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực chữ ký của người dịch);
e) Văn bản chứng minh chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với khóa bồi dưỡng (bản phân công nhiệm vụ chuyên môn liên quan tại cơ quan, đơn vị);
g) Kết quả đánh giá, xếp loại CB, CC, VC đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước liền kề;
h) Các giấy tờ khác có liên quan.



	

	Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
	Điều 10. Tự đào tạo, bồi dưỡng
1. Khuyến khích CB, CC, VC tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh. 
2. CB, CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tự đào tạo, bồi dưỡng, tự chi trả các khoản kinh phí học tập thì không áp dụng các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này; phải bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.
Đối với CB, CV, VC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý phải được sự đồng ý bằng văn bản theo thẩm quyền quy định trước khi tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng.
3. CB, CC, VC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tự đào tạo, bồi dưỡng trong nước, tự chi trả các khoản kinh phí học tập, học ngoài giờ hành chính, việc học tập không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương thì không áp dụng các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này; trong trường hợp việc học tập có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý CB, CC, VC.
	Việc quy định khuyến khích CB, CC, VC tự đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP “ Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm…”, Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định “ Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức về tự nghiên cứu, tự học tập và lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ”; Khoản 2 Điều 3 quy định “ Không ngừng tự nghiên cứu, tự học tập và chủ động lựa chọn các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môm, nghiệp vụ phù hợp để tự nâng cao trình đọ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ”.

	 Căn cứ Điều 33 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
Căn cứ Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

	Điều 11. Quyền lợi của CB, CC, VC
1. Quyền lợi của công chức
a. Đối với đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 1, Điều 33, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
b. Đối với đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài: Được hưởng quyền lợi theo quy định tại khoản 2, Điều 33, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP; các quy định của pháp luật khác có liên quan và quy chế của cơ quan, đơn vị.
c. Công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.
2.  Quyền lợi của cán bộ, viên chức 
a. Đối với đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Được hưởng các quyền lợi theo quy định tại khoản 1, Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
b. Đối với đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài: Được hưởng quyền lợi theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan và quy chế của cơ quan, đơn vị.
c. Cán bộ, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

	Điều 33 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định Quyền lợi của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: 
1. Đối với công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước: a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; 
 b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;
 c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng. 
2. Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.
 3. Công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.
Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP định quyền lợi của cán bộ, viên chức:
1. Đối với cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước: 
a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; 
b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; 
c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng. 
2. Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị. 
3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

	Căn cứ Điều 38 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
	Điều 12. Trách nhiệm của CB, CC, VC 
1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC.
2. Không ngừng tự nghiên cứu, tự học tập và chủ động lựa chọn các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm để tự nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ.
3. Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi có quyết định phê duyệt danh sách học viên, quyết định cử tham gia các lớp; thực hiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý trực tiếp của cơ sở đào tạo trong suốt thời gian học tập; tích cực rèn luyện, hoàn thành các yêu cầu của chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 và khoản 4 Điều 14 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
4. Thực hiện cam kết về thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.
	Trách nhiệm của CB, CC, VC quy định trong Dự thảo phù hợp với quy định tại Điều 29 Luật Cán bộ, công chức năm 2025. Đồng thời phù hợp với quy định tại Điều 38 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cán bộ, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quy định tại Điều 3 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định trách nhiệm của công chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

	Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP và Điều 32 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP
	Điều 13. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; kinh phí của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức; nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.
3. Việc lập dự toán, bố trí, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, các quy định của pháp luật hiện hành và của tỉnh.
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được quy định trong dự thảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP áp dụng đối với cán bộ; Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP áp dụng đối với viên chức và Điều 32 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP áp dụng đối với công chức; phù hợp với quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.


	Căn cứ Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP
	Điều 14. Đền bù chi phí đào tạo đối với công chức
1. Công chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
2. Quy định về Hội đồng xét đền bù, thành lập Hội đồng xét đền bù, cuộc họp của Hội đồng đền bù, Quyết định đền bù, trả và thu hồi chi phí đền bù được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.
3. Đền bù chi phí đào tạo, chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Nghị định số 171/2025/NĐ-CP.

	Việc quy định đền bù chi phí đào tạo đối với công chức trong dự thảo phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định về đền bù chi phí đào tạo sau đại học; Điều 7 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù; Điều 9; Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 171 quy định về thành lập Hội đồng xét đền bù, cuộc họp của Hội đồng xét đền bù; Quyết định đền bù; Trả và thu hồi chi phí đền bù áp dụng đối với công chức.


	Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
	Điều 15. Đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức
1. Viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
2. Quy định về Hội đồng xét đền bù, thành lập Hội đồng xét đền bù, cuộc họp của Hội đồng đền bù, Quyết định đền bù, trả và thu hồi chi phí đền bù được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
3. Đền bù chi phí đào tạo, chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.
	Việc quy định đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức trong dự thảo phù hợp với quy định tại Điều 7 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định đền bù chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức; Điều 8 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù; Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định Hội đồng xét đền bù, thành lập Hội đồng xét đền bù, cuộc họp Hội đồng xét đền bù, quyết định đền bù, trả và thu hồi chi phí đền bù áp dụng đối với cán bộ, viên chức.

	Căn cứ Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP
Căn cứ điểm a khoản 12 Điều 2 Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Điều 16. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về phân cấp quản lý CB, CC, VC của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC.
3. Việc thực hiện quản lý đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy.

	Việc quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trong dự thảo phù hợp với các quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng áp dụng đối với cán bộ, viên chức; Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng áp dụng đối với công chức. Ngoài ra, tại điểm a khoản 12 Điều 2 Thông tư số 10/2025/TT-BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Sở Nội vụ có nhiệm vụ, quyền hạn “thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo quy định của Đảng, của pháp luật và theo quy định của UBND cấp tỉnh”.

	Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15.
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14.
	Điều 17. Thẩm quyền cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng
Thẩm quyền cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý CB, CC, VC của tỉnh và các quy định khác có liên quan. 
	Việc quy định thẩm quyền cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo phù hợp quy định về quản lý CB, CC, VC được quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14 và các quy định về phân cấp quản lý CB, CC, VC của cơ quan có thẩm quyền.

	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

	Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
1. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo quy định.
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc phạm vi quản lý.
3. Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền đề xuất biên soạn và lựa chọn chương trình bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm của CB, CC, VC.
4. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC được UBND tỉnh giao theo quy định. 
5. Quyết định cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng theo thẩm quyền; tạo điều kiện để CB, CC, VC thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
6. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với CB, CC, VC; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học và kết quả học tập của CB, CC, VC thuộc phạm vi quản lý, sử dụng để đánh giá, xếp loại CB, CC, VC hàng năm, làm căn cứ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,…
7. Thực hiện chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo đúng quy định hiện hành.

	Tại điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định UBND tỉnh được ban hành quyết định QPPL để quy định “Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh được phân công các nhiệm vụ để triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo thẩm quyền được giao.


	
	[bookmark: dieu_18]Điều 19. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo quy định.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu, thẩm định nội dung, xây dựng kế hoạch và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của tỉnh hàng năm và giai đoạn, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
3. Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử CB, CC, VC đi đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp quản lý.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo thẩm quyền.
5. Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc phạm vi quản lý báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

	

	
	Điều 20. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Trên cơ sở đề xuất dự toán của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.
3. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.
	

	
	Điều 21. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc tỉnh
1. Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Quản lý chặt chẽ học viên trong suốt quá trình tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm thực hiện đúng nội quy, quy chế, duy trì kỷ luật, nề nếp học tập và kịp thời phối hợp với cơ quan sử dụng CB, CC, VC để xử lý các vấn đề phát sinh.
2. Bảo đảm đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng.
3. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành.
5. Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đối với các chuyên ngành, lĩnh vực mà đơn vị chưa đủ điều kiện đảm nhận theo quy định.
6. Tổ chức đánh giá chất lượng các khóa bồi dưỡng theo quy định, gửi kết quả đánh giá về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ theo thẩm quyền quản lý.
7. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền giao.
	

	Căn cứ Điều 44 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Điều 39 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP
	Điều 22. Chế độ báo cáo 
1. Định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC thuộc thẩm quyền quản lý (qua Sở Nội vụ). Thời gian báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
2. Đối với nội dung báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thời gian gửi báo cáo theo hướng dẫn cụ thể.
	Việc quy định chế độ báo cáo trong dự thảo phù hợp với quy định tại Điều 44 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và Điều 39 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức.

	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.

	Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.
3. Khi các văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

	[bookmark: loai_1_name]Việc quy định tổ chức thực hiện trong dự thảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ để triển khai thực hiện văn bản QPPL được ban hành.



